
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  
 

ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN 22 

 

(Từ ngày 14/2 đến ngày 19/2/2022) 

 
LỚP TRANG 

PHỤC 

SĨ SỐ NỀ NẾP LỖI VI 

PHẠM 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP KHỐI KHEN NGỢI 

6A1 30 30 40 0 100 1 1 Nhất khối 

6A2 30 30 40 0 100 1 1      Nhất khối 

6A3 30 30 40 0 100 1 1      Nhất khối 

6A4 30 30 38 2 98 14 4  

6A5 30 30 36 4 96 21 5  

6A6 30 30 35 5 95 23 6  

 TRUY BÀI VỆ SINH CH NỘI QUY      

7A1 30 30 39 1 99 6 2  

7A2 30 30 37 3 97 18 6  

7A3 30 30 39 1 99 6 2  

7A4 30 30 40 0 100 1 1 Nhất khối 

7A5 30 30 39 1 99 6 2  

7A6 30 30 38 2 98 14 5  

8A1 30 30 40 0 100 1 1      Nhất khối 

8A2 30 30 38 2 98 14 3  

8A3 30 30 33 7 93 26 7  

8A4 30 30 39 1 99 6 2  

8A5 30 30 36 4 96 21 5  

8A6 30 30 37 3 97 18 4  

8A7 30 30 35 5 95 23 6  

9A1 30 30 38 2 98 14 5  

9A2 30 30 39 1 99 6 1       Nhất khối 

9A3 30 30 39 1 99 6 1       Nhất khối 

9A4 30 30 39 1 99 6 1 Nhất khối 

9A5 30 30 35 5 95 23 7  

9A6 30 30 37 3 97 18 6  

9A7 30 30 39 1 99 6 1        Nhất khối 



 


